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NĂM HỌC: 2023-2024
I. Nội dung ôn tập:

1.Phần Lịch sử:

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077).
- Đại Việt thời Trần. 

- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

2.Phần Địa lí:
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi

- Vị trí địa lí, phạm vi châu Mý. Sự phát kiến ra châu Mỹ
- Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

- Đặc điểm dân cư xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
II. Dạng đề: Trắc nghiệm 16 câu = 4,0 điểm + tự luận 6 câu = 6 điểm

  - Lịch sử: 8 câu  TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận= 3 điểm

  - Địa lí: 8 câu  TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận= 3 điểm
  - Tổng 10 điểm

III. Dạng bài tham khảo:
Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?

A. Châu Âu

B. Châu Mỹ

C. Châu Đại Dương

D. Châu Phi 
Câu 2. Châu Mỹ tiếp giáp với những đại dương nào?

A. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

C.Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương. 

D. Đại Tây Dương, Băng Dương và Ấn Độ Dương. 

Câu 3: Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở 

A. vùng nội địa.  

           B. xung quanh khu vực Ngũ Hồ.

C. ven biển phía tây.

D. phía bắc. 
Câu 8.  Sông  nào sau đây không chảy qua khu vực Bắc Mỹ?
A. Sông Mixixipi.

          B. Sông Amadon.



C. Sông Mác ken-đi.

D. Sông Cô-lô-ra-đô

Câu 5. Hệ thống núi cao và dài nhất Bắc Mỹ là:
A. Coóc-đi-e                B. An-đét              C. Phan-xi-phăng               D. Everest
Câu 6. Đâu là phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?

A. Ban hành đạo luật nước sạch.
     B. Sử dụng nhiều nước.

C. Xử lí chất thải ra sông, hồ.

     D. Không xử lí các hành vi vi phạm.
Câu 7.Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
A. Đa dạng.            

               B. Không đa dạng.

C. Có một chủng tộc duy nhất.

     D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu sang
Câu 8. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?

A. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.

B. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.

C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.

D. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa.

Câu 9. Châu Phi bị nạn đói đe dọa thường xuyên chủ yếu do:

A. đô thị hóa nhanh và khô hạn.

b. bùng nổ dân số và hạn hán.

C. dịch bệnh nhiều và thiên tai.

D. diện tích hoang mạc lớn nhất thế giới.

Câu 10. Nguyên nhân chính nào dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi?
A. Biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.

B. Lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.

C. Các hoạt động chăn nuôi du mục.

D. Thời tiết khô và lạnh.
Câu 11. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là:
A. Quốc triều hình luật.
B. Hoàng Việt luật lệ.


C. Luật Hồng Đức.

D. Luật Gia Long.
Câu 12. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là:
A.Khuyến nông sứ.
B.Đồn điền sứ.
    C.Hà đê sứ.

D.An phủ sứ.

Câu 13. Tác giả của bộ Đại Việt sử kí là ai?

A. Lê Hữu Trác.

B. Trần Quang Khải.

C. Lê Văn Hưu.

D. Trương Hán Siêu. 
Câu 14. Vị vua đầu tiên của nhà Trần là:
A. Trần Thủ Độ.


B. Trần Tự Khánh.



C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần Cảnh.

Câu 15. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở

A. sông Hồng. 


B. sông Bạch Đằng.



C. sông Như Nguyệt.

D. sông Lô

Câu 16. Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077 ) là:
A. Lý Thường Kiệt.

B. Lý Kế Nguyên.



C. Lý Chiêu Hoàng.

D. Lý Thánh Tông. 

Câu 17. Vị vua nào nhường ngôi cho Trần Cảnh mở ra triều đại nhà Trần?

A. Lý Huệ Tông.


B. Lý Chiêu Hoàng.

C. Lý Anh Tông.


D. Lý Cao Tông. 

Câu 18. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nước ta dưới thòi Trần là:
A. nông dân.


B. thương nhân.



C. thợ thủ công.


D. nô tì. 

Câu 19. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?

A. Đánh du kích.


B. Phòng thủ 

C. Đánh lâu dài.


D. Tiến công trước để tự vệ. 

Câu 20. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?

A. Tây Kết.



B. Chương Dương.



C. Đông Bộ Đầu.


D. Bình Lệ Nguyên.

Phần 2: Tự luận
Câu 1: Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Trần?

Câu 2: Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lý Thường Kiệt?

Câu 3:  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần thay cho triều Lý vào đầu thế kỉ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? vì sao? 
Câu 5: Em hãy phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ?

Câu 6: Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng?
Câu 7: Em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ?. 
Câu 8: Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội?
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